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* Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy 

T 
T 

Trình 
độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 
nhóm chuyên 

ngành/ 
chuyên 
ngành 

Tên chuyên ngành/ 
nhóm chuyên ngành/ 

chuyên ngành 

Chỉ tiêu                                         
(dự kiến) 

Tổ hợp xét 
tuyển 1 

Tổ hợp xét 
tuyển 2 

Tổ hợp xét 
tuyển 3 

Tổ hợp xét 
tuyển 4 

Tổng chỉ 
tiêu 

Xét tuyển 
thẳng và 
xét tuyển 

HSG 
(60%) 

Xét tuyển 
dựa vào 
KQ thi 
THPT, 
ĐGNL, 

khác (40%) 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

A. Chương trình định hướng CCQT (Điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2024 & xét tuyển kết hợp): 1.280 chỉ tiêu 

1 Đại học 7340201C06 Hải quan và Logistics 
(theo định hướng FIATA) 

250 150 100   A01 TA D01 TA D07 TA 

2 Đại học 7340201C09 Phân tích tài chính  
(theo định hướng ICAEW) 

150 90 60   A01 TA D01 TA D07 TA 

3 Đại học 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp 
(theo định hướng ACCA) 

300 180 120   A01 TA D01 TA D07 TA 

4 Đại học 7340301C21 Kế toán doanh nghiệp 
(theo định hướng ACCA) 

300 180 120   A01 TA D01 TA D07 TA 

5 Đại học 7340301C22 Kiểm toán  
(theo định hướng ICAEW) 

230 140 90   A01 TA D01 TA D07 TA 

6 Đại học 7340101C35 Digital Marketing  
(theo định hướng ICDL) 

50 30 20   A01 TA D01 TA D07 TA 

B. Chương trình chuẩn(Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2024 và xét tuyển kết hợp): 3.100 chỉ tiêu 

6 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 200 120 80   A01 TA D01 TA D07 TA 

7 Đại học 7310101 Kinh tế 240 140 100   A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

8 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 300 180 120 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

9 Đại học 
73402011 

Tài chính - Ngân hàng 
1 

600 360 240 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

10 Đại học 73402012 Tài chính - Ngân hàng 2 490 290 200 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 
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11 Đại học 73402013 Tài chính - Ngân hàng 3 310 190 120 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

12 Đại học 7340301 Kế toán 840 500 340 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

13 Đại học 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 120 70 50 A00 Toán A01 Toán D01 Toán D07 Toán 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy 4.380 2.620 1.760  

 
Trong đó: Tài chính – Ngân hàng 1 bao gồm các chuyên ngành: Quản lý tài chính công, Thuế, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại 

thương, Tài chính quốc tế, Phân tích chính sách tài chính; Tài chính – Ngân hàng 2: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thẩm 
định giá và Kinh doanh bất động sản; Tài chính – Ngân hàng 3: Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm, Đầu tư tài chính. 

Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học việntiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa 
trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1.  

* Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo  
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A. Chương trình DDP liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (UK) mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân 

1 Đại học 7340201DDP1 Tài chính - Ngân hàng 30 20 10 A00 Toán       

2 Đại học 7340201DDP2 Tài chính - Ngân hàng 90 55 35   A01 TA D01 TA D07 TA 

B. Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) 

3 Đại học  
Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài 
chính 110 60 50   A01 TA D01 TA D07 TA 

4 Đại học  
Kế toán – Kiểm soát – Kiểm 
toán 90 50 40   A01 TA D01 TA D07 TA 

(Tuyển sinh theo đề án riêng, chi tiết xem trên cổng tin điện tử:https://iife.edu.vn; https://hocvientaichinh.com.vn
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